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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm, 0.5 điểm/câu)

Mức thuế suất nào sau đây là thuế suất phổ thông của thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay:
A. 20
B. 22
C. 25
D. 32
ANSWER: A 

Quan hệ pháp luật nào sau đây là quan hệ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
A. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với nhà nước
B. Doanh nghiệp bồi thường thiệt hai do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
C. Doanh nghiệp tuyển dụng lao động
D. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính
ANSWER: A

Khoản thu nào sau đây là thu nhập chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp:
A. Doanh số bán hàng
B. Lương trả cho người lao động
C. Lệ phí
D. Vay từ tổ chức tín dụng
ANSWER: A

Chủ thể nào sau đây được phát chứng khoán:
A. Công ty cổ phần
B. Công ty trắc nhiệm hữu hạn
C. Công ty hợp danh
D. Doanh nghiệp tư nhân
ANSWER: A


Tài chính doanh nghiệp được xếp vào nhóm nào sau đây:
A. Tài chính tư
B. Tài chính công
C. Cả hai đều đúng
D. Cả hai đều sai
ANSWER: A

Doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu dẫn đến hệ quả pháp lý là:
A. Vốn ghi nợ tăng
B. Vốn điều lệ tăng
C. Vốn tự có tăng
D. Tài sản cố định tăng
ANSWER: A

Nguyên lý “giỏ trứng” trong kinh doanh được hiểu là?
A. Chia nhỏ vốn trong doanh nghiệp cho nhiều mục đích khác nhau
B. Tái đầu tư
C. Trả nợ
D. Mua chứng khoán
ANSWER: A

Nghĩa vụ thuế nào sau đây của doanh nghiệp là gánh nặng trực tiếp cho doanh nghiệp?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp
B. Thuế giá trị gia tăng
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt
D. Thuế nhập khẩu
ANSWER: A

Khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp?
A. Lệ phí môn bài
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp
C. Phí đăng kiểm
D. Thuế giá trị gia tăng
ANSWER: A

Khoản chi nào sau đây là nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với nhà nước?
A. Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
B. Mua công trái chính phủ
C. Đóng góp quỹ vaccine
D. Đóng góp quỹ phòng chống thiên tai
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm/câu)
Câu 1 (1.0 điểm): 
Doanh thu được xác định trong thuế thu nhập doanh nghiệp là tiền bán hàng của doanh nghiệp
Đáp án Câu 1: Sai
Doanh thu trong thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được xác định là tổng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không bao gồm các khoản thu nhập khác

Câu 2 (1.0 điểm):
Quỹ phúc lợi là quỹ tiền tệ duy nhất trong doanh nghiệp.
Đáp án Câu 2: Sai
Có nhiều loại quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp như: quỹ khấu hao tài sản cố định, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng tài chính

Câu 3 (1.0 điểm): 
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là để tạo lập vốn chủ sở hữu trong cho doanh nghiệp
Đáp án Câu 3: Sai
Phát hành trái phiếu là để hình thành nên vốn vay trong doanh nghiệp

Câu 4 (1.0 điểm): Sai
Vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ được dùng để trả nợ cho doanh nghiệp.
Đáp án Câu 4: Sai
Vốn điều lệ của doanh nghiệp được dùng trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp bao gồm mua sắm tài sản cố định, dùng làm vốn lưu động để kinh doanh, thực hiện chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp...

Câu 5 (1.0 điểm): 
Doanh nghiệp không được huy động vốn bằng nhiều phương thức khác nhau.
Đáp án Câu 5: Sai
Doanh nghiệp được huy động vốn bằng các cách thức như sau: tăng phần vốn góp của chủ sở hữu, kết nạp thêm thành viên mới (chủ sở hữu mới) của doanh nghiệp, đi vay từ chủ thể khác thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp hay vay của tổ chức tín dụng hoặc của chủ thể khác.
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